UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            TP. HỒ CHÍ MINH


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY

Mã số của môn học: CS12
Thời gian của môn học: 30 giờ
 (Lý thuyết: 28 giờ;  Kiểm tra: 02 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC
- Vị trí:


+ Môn học Nguyên Lý-Chi Tiết Máy được bố trí sau khi sinh viên đã học xong tất cả các môn học, mô-đun: Vẽ kỹ thuật, Vật liệu học, Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu, Autocad, Dung sai– kỹ thuật đo.


+ Môn học bắt buộc trước khi sinh viên học các môn học chuyên môn. 

- Tính chất:


+ Là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc, vừa mang tính chất lý thuyết và thực nghiệm.


+ Là môn học giúp cho sinh viên có khả năng tính toán, thiết kế, kiểm nghiệm các chi tiết máy hoặc bộ phận máy thông dụng đơn giản.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Nêu lên được tính chất, công dụng một số cơ cấu và bộ truyền cơ bản trong các bộ phận máy thường gặp.

- Phân biệt được cấu tạo, phạm vi sử dụng, ưu khuyết điểm của các chi tiết máy thông dụng để lựa chọn và sử dụng hợp lý.

- Phân tích động học các cơ cấu và bộ truyền cơ khí đơn giản. 

- Xác định được các yếu tố gây ra các dạng hỏng đề ra phương pháp tính toán, thiết kế hoặc thay thế, có biện pháp xử lý khi lựa chọn kết cấu, vật liệu để tăng độ bền cho các chi tiết máy.

- Vận dụng những kiến thức của môn học tính toán, thiết kế, kiểm nghiệm các chi tiết máy hoặc bộ phận máy thông dụng đơn giản.

- Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm tra*

	I


	Phần I. Nguyên lý máy

Bài mở đầu
1. Vị trí của môn học

2. Đối tượng nghiên cứu

3. Nội dung môn học

4. Phương pháp nghiên cứu
	7
0,5

	5
0,5

	1
	1
0



	II


	Chương 1. Cấu tạo cơ cấu

1. Những khái niệm cơ bản

2. Bậc tự do của cơ cấu
	0.5

	0.5

	
	0



	III


	Chương 2. Động học cơ cấu

1. Mục đích, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu. 
2. Phân tích động học cơ cấu

	1

	1

	
	0



	IV


	Chương 3. Lực trên cơ cấu phẳng

1. Khái niệm
2. Lực quán tính
3. Lực ma sát
	1

	1

	
	0



	V


	Chương 4. Cơ cấu khớp loại thấp
1. Khái niệm
2. Đặc điểm chuyển động

	1

	1

	
	0


	VI


	Chương 5. Cơ cấu khớp loại cao

1. Khái niệm chung
2. Cơ cấu cam

3. Cơ cấu bánh răng
4. Hệ thống bánh răng
5. Cơ cấu các đăng
Kiểm tra
	3

	1

	1
	1


	
	Phần II. Chi tiết máy
	23

	13
	9
	1

	VII 

	Chương 6. Mối ghép hàn

1. Khái niệm chung

2. Vật liệu và ứng suất cho phép

3. Tính toán mối ghép hàn


	1

	1

	
	0



	VIII
	Chương 7. Mối ghép then và trục then
1. Then

2. Trục then
	1
	1
	
	0

	IX


	Chương 8. Mối ghép ren

1. Khái niệm chung

2. Ren

3. Các chi tiết thường dùng trong mối ghép ren
	2

	2

	
	0



	X


	B Chương 9. Truyền động đai

1. Khái niệm chung

2. Kết cấu các loại đai

3. Những vấn đề cơ bản trong lý thuyết truyền động đai
4. Tính toán bộ truyền động đai
5. Kết cấu bánh đai
6. Trình tự thiết kế bộ truyền
	4

	2

	2
	0



	XI


	Chương 10. Truyền động bánh răng

1. Khái niệm chung
2. Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng
3. Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng
4. Bộ truyền bánh răng nón
5. Vật liệu và ứng suất cho phép
6. Hiệu suất và bôi trơn
7. Trình tự thiết kế bộ truyền
	5

	2

	3
	0


	XII

	Chương 11. Truyền động trục vít-bánh vít
1. Khái niệm chung
2. Những thông số động học của bộ truyền
3. Các dạng hỏng và các chỉ tiêu tính toán bộ truyền
Kiểm tra
	3

	2

	
	1


	XIII

	Chương 12. Truyền động xích 

1. Khái niệm chung
2. Những thông số cơ bản của truyền động xích
3. Các dạng hỏng bôi trơn và hiệu suất
4. Tính toán bộ truyền xích
5. Trình tự thiết kế bộ truyền xích
	3

	1

	2
	0



	XIV


	Chương 13. Trục

1. Khái niệm chung
2. Các dạng hỏng trục – Vật liệu chế tạo trục
3. Tính toán trục

	2

	1

	1
	0



	XV
	Chương 14. Ổ trục

1. Ổ trượt
2. Ổ lăn
	2
	1
	1
	0

	
	Cộng
	30
	18
	10
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính bằng giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Phần I. Nguyên lý máy

Bài mở đầu


Mục tiêu

+ Xác định được đối tượng nghiên cứu của môn học

+ Nắm được phương pháp nghiên cứu

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập
1. Vị trí của môn học

2. Đối tượng nghiên cứu
Thời gian: 0.25 giờ
2.1. Máy

2.2. Cơ cấu

3. Nội dung môn học


3.1. Nội dung cơ bản

3.2. Mô hình nghiên cứu

4. Phương pháp nghiên cứu
Thời gian: 0.25 giờ
Chương 1: Cấu tạo cơ cấu


Mục tiêu

+ Xác định được bậc tự do của cơ cấu

+ Phân tích được các khâu của cơ cấu phẳng

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập
1. Những khái niệm cơ bản





Thời gian: 0.25 giờ
1.1. Bậc tự do của khâu
1.2. Khâu

1.3. Sự nối động, khớp động

1.4. Chuỗi và cơ cấu

2. Bậc tự do của cơ cấu





Thời gian: 0.25 giờ






2.1. Cơ cấu phẳng

2.2. Cơ cấu không gian

2.3. Bậc tự do thừa

2.4. Khâu dẫn, ý nghĩa của bậc tự do cơ cấu

Chương 2: Động học cơ cấu


Mục tiêu:

+ Phân tích được động học cơ cấu

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập

1. Mục đích, nhiệm vụ và phương. pháp nghiên cứu
 
Thời gian: 0.25 giờ
2. Phân tích động học cơ cấu




Thời gian: 0.75 giờ
2.1. Phương pháp vẽ

2.2. Bài toán chuyển vị

Chương 3: Lực trên cơ cấu phẳng
Mục tiêu:

+ Xác định được lực quán tính

+ Lực trên cơ cấu khâu phẳng

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập
1. Khái niệm






Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Phân loại các lực tác dụng lên cơ cấu

1.2. Cách xác định

2. Lực quán tính






3. Lực ma sát






Thời gian: 0.5 giờ
3.1. Định nghĩa

3.2. Ma sát trong khớp tịnh tiến

3.3. Ma sát trong dây đai

3.4. Ma sát ướt

Chương 4: Cơ cấu khớp loại thấp
Mục tiêu:

+ Trình bày được biến thể của cơ cấu 4 khâu bản lề

+ Phân tích được đặc điểm về quỹ đạo của cơ cấu 4 khâu bản lề

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập
1. Khái niệm






Thời gian: 0.25 giờ
1.1. Định nghĩa và công dụng

1.2. Đặc điểm và các dạng của cơ cấu 4 khâu bản lề
2. Đặc điểm chuyển động




Thời gian: 0.75 giờ
2.1. Đặc điểm về quỹ đạo

2.2. Cơ cấu 4 khâu bản lề

2.3. Một số biến thể của cơ cấu 4 khâu bản lề

2.4. Ứng dụng vào các cơ cấu biến thể của cơ cấu 4 khâu bản lề

Chương 5: Cơ cấu khớp loại cao
Mục tiêu:

+ Phân tích được chuyển động các cơ cấu: Cơ cấu cam; Các cơ cấu bánh răng;
+ Phân tích được điều kiện ăn khớp của bánh răng thân khai

+ Phân tích được chuyển động của hệ bánh răng

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập
1. Khái niệm chung





2. Cơ cấu cam






Thời gian: 0.5 giờ
2.1. Định nghĩa, phân loại

2.2. Phân tích cơ cấu cam

2.3. Tổng hợp cơ cấu cam


3. Cơ cấu bánh răng





Thời gian: 0.5 giờ
3.1. Khái niệm, phân loại

3.2. Động học cơ cấu bánh răng

3.3. Bánh răng thân khai

3.3.1. Cấu tạo và tính chất

3.3.2. Đường thân khai phù hợp với định lý ăn khớp

3.3.3. Điều kiện ăn khớp bánh răng thân khai

3.3.4. Bánh răng thanh răng

3.3.5. Bánh răng ăn khớp trong
4. Hệ thống bánh răng





Thời gian: 1.0 giờ
4.1. Hệ thống bánh răng thường

4.2. Hệ thống bánh răng đặc biệt

5. Cơ cấu các đăng

Kiểm tra






Thời gian 01 giờ
Phần II. Chi tiết máy

Chương 6: Mối ghép hàn
Mục tiêu:

+ Trình bày được phạm vi sử dụng, cấu tạo, ưu khuyết điểm và cách phân loại mối ghép hàn

+ Phân tích được điều kiện làm việc, các dạng hỏng để sử dụng mối ghép hàn hợp lý

+ Tính toán, kiểm tra mối ghép hàn

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập

1. Khái niệm chung







1.1. Định nghĩa và phân loại

1.2. Ưu và khuyết điểm

2. Vật liệu và ứng suất cho phép



Thời gian: 0.5 giờ
2.1. Vật liệu
2.2. Ứng suất cho phép
3. Tính toán mối ghép hàn




Thời gian: 0.5 giờ
3.1. Mối hàn giáp nối
3.2. Mối hàn chồng
Chương 7: Mối ghép then và trục then
Mục tiêu:

+ Trình bày được cấu tạo, ưu khuyết điểm và phạm vi sử dụng mối ghép then và trục then .

+ Phân tích được điều kiện làm việc, để lựa chọn, sử dụng hợp lý các phương pháp tính toán, kiểm tra mối ghép

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập
1. Then







Thời gian:0.5 giờ
1.2. Định nghĩa và phân loại

1.3. Khái niệm

1.4. Phạm vi ứng dụng

1.5. Các loại then

1.6. Tính then bằng 

2. Trục then







Thời gian: 0.5 giờ
2.1. Khái niệm

2.2. Ưu và khuyết điểm

2.3. Tính toán mối ghép trục then

Chương 8: Mối ghép ren

Mục tiêu:

+ Trình bày được phạm vi sử dụng, ưu khuyết điểm và cấu tạo các loại ren

+ Phân tích được điều kiện làm việc, các dạng hỏng nhằm sử dụng hợp lý mối ghép 

+ Tính toán bu lông  ghép lỏng

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập
1. Khái niệm chung





Thời gian: 0.25 giờ
1.1. Cấu tạo và phân loại
1.2. Ưu và khuyết điểm

2. Ren







Thời gian: 0.5 giờ
2.1. Các thông số cơ bản của ren

2.2. Các loại ren thông dụng

3. Các chi tiết thường dùng trong mối ghép ren

Thời gian: 0.25 giờ
Chương 9: Bộ truyền động đai

Mục tiêu:

+ Trình bày được phạm vi sử dụng, cấu tạo, ưu khuyết điểm và nguyên lý làm việc của bộ truyền động đai

+ Phân tích được điều kiện làm việc, phương pháp tính toán thiết kế đai

+ Lựa chọn phương án thiết kế hợp lý

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập
1. Khái niệm chung





Thời gian: 0.25 giờ
1.1. Phương pháp truyền động

1.2. Ưu và khuyết điểm

1.3. Các kiểu truyền động đai

1.4. Phương pháp điều chỉnh sức căng đai

2. Kết cấu các loại đai





 Thời gian: 0.5 giờ
2.1. Vật liệu làm đai

2.2. Đai dẹt

2.3. Các phương pháp nối đai

2.4. Đai thang

3. Những vấn đề cơ bản trong lý thuyết truyền động đai
  Thời gian: 0.25 giờ
3.1. Các thông số hình học

3.2. Lực tác dụng lên đai

3.3. Ứng suất sinh ra trong bộ truyền

3.4. Sự trượt của đai

3.5. Đường cong trượt và đường cong hiệu suất

4. Tính toán bộ truyền động đai



Thời gian: 1.0 giờ
4.1. Tính toán bộ truyền động đai theo khả năng kéo

4.2. Tính đai theo độ bền lâu

5. Kết cấu bánh đai





Thời gian: 0.5 giờ
6. Trình tự thiết kế bộ truyền




Thời gian: 1.5giờ
Chương 10: Truyền động bánh răng
Mục tiêu:

+ Trình bày được phạm vi sử dụng, cấu tạo, ưu khuyết điểm và nguyên lý làm việc của bộ truyền bánh răng

+ Phân tích được điều kiện làm việc, dạng hỏng và biết cách khắc phục để nâng cao độ bền cho bộ truyền

+ Tính toán, thiết kế của bộ truyền động bánh răng

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập
1. Khái niệm chung





Thời gian: 0.25 giờ
1.1. Nguyên lý làm việc

1.2. Phân loại

1.3. Ưu và khuyết điểm – Phạm vi sử dụng

1.4. Độ chính xác

1.5. Kết cấu bánh răng

1.6. Tải trọng tính

2. Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng


Thời gian: 3.0 giờ
2.1. Các thông số hình học của bánh răng trụ thẳng

2.2. Tải trọng tĩnh

2.3. Ứng suất

2.4. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán

2.5. Tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng

3. Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng


Thời gian: 1.75 giờ
3.1. Khái niệm chung
3.2. Lực tác dụng
3.3. Đặc điểm của răng nghiêng
3.4. Tính bền tiếp xúc bánh răng trụ răng nghiêng
3.5. Tính bền uốn bánh răng trụ răng nghiêng
Chương 11: Truyền động trục vít-bánh vít
Mục tiêu:

+ Trình bày được phạm vi sử dụng, cấu tạo, ưu khuyết điểm và nguyên lý làm việc của bộ truyền trục vít - bánh vít

+ Phân tích được điều kiện làm việc, chọn được vật liệu biết các biện pháp khắc phục các dạng hỏng

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Khái niệm chung





Thời gian: 0.25 giờ
1.1. Cấu tạo và phân loại

1.2. Ưu và khuyết điểm

2. Những thông số động học của bộ truyền


Thời gian: 0.25 giờ
2.1. Vận tốc và tỷ số truyền
2.2. Vận tốc trượt
2.3. Lực tác dụng lên bộ truyền
3. Các dạng hỏng và các chỉ tiêu tính toán bộ truyền

Thời gian: 1.5 giờ
Kiểm tra






Thời gian: 1.0 giờ
Chương 12: Truyền động xích
Mục tiêu:

+ Trình bày được phạm vi sử dụng, cấu tạo, ưu khuyết điểm và nguyên lý làm việc của bộ truyền xích.

+ Phân tích được điều kiện làm việc, các biện pháp khắc phục các dạng hỏng.

+ Tính toán thiết kế bộ truyền theo áp suất cho phép và kiểm tra số lần va đập của xích.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Khái niệm chung





Thời gian: 0.25 giờ
1.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc
1.2. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
1.3. Phân loại xích

2. Những thông số cơ bản của truyền động xích

Thời gian: 0.25 giờ
3. Các dạng hỏng bôi trơn và hiệu suất



3.1. Các dạng hỏng và biện pháp khắc phục

3.2. Bôi trơn xích, hiệu suất

4. Tính toán bộ truyền xích




Thời gian: 1.0 giờ
4.1. Tính theo áp suất cho phép

4.2. Kiểm nghiệm số lần va đập trong một giây

5. Trình tự thiết kế bộ truyền xích



Thời gian: 1.5 giờ
Chương 13: Trục
Mục tiêu:

+ Trình bày được công dụng và phân loại kết cấu trục

+ Phân tích được các dạng hỏng, biết cách định vị các chi tiết máy trên trục và các biện pháp nâng cao sức bền mỏi của trục

+ Tính toán thiết kế trục

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập

1. Khái niệm chung





Thời gian: 0.25 giờ

1.1. Công dụng

1.2. Phân loại

1.3. Kết cấu trục

2. Các dạng hỏng trục – Vật liệu chế tạo trục


Thời gian: 0.25 giờ
2.1. Các dạng hỏng của trục

2.2. Vật liệu chế tạo trục

3. Tính toán trục





Thời gian: 2.5 giờ
3.1. Tính sơ bộ

3.2. Tính gần đúng

3.3. Tính kiểm nghiệm trục

Chương 14: Ổ trục 
Mục tiêu:

+ Trình bày được phạm vi sử dụng, phân loại, ưu khuyết điểm, cấu tạo của ổ trượt và ổ lăn.

+ Phân tích được các dạng hỏng và tình hình làm việc của ổ.

+ Lựa chọn được kết cấu ổ trượt và phương pháp tính để chọn ổ lăn hợp lý.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Ổ trượt






Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Khái niệm

1.2. Tính toán ổ trượt

1.3. Ổ lăn






Thời gian: 1.5  giờ
2. Khái niệm








2.1. Bôi trơn và che kín ổ lăn

2.2. Tính toán ổ lăn

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Vật liệu:

+ Giấy viết, sổ ghi chép, bút viết.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu đa phương tiện

+ Máy vi tính

+ Các thiết bị kéo nén, uốn, xoắn

- Học liệu:

+ Giáo trình Nguyên lý – Chi tiết máy.

+ Tranh ảnh, bản vẽ treo tường.

+ Đĩa CD mô phỏng.

- Nguồn lực khác:

+ Phòng thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Phương pháp đánh giá

Được đánh giá qua bài thi tự luận, vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

2. Nội dung đánh giá

+ Kiến thức: Tính chất, công dụng một số cơ cấu và bộ truyền cơ bản trong các bộ phận máy thường gặp. Cấu tạo, phạm vi sử dụng, ưu khuyết điểm của các chi tiết máy thông dụng để lựa chọn và sử dụng hợp lý. Phân tích động học các cơ cấu và bộ truyền cơ khí thông dụng. Các yếu tố gây ra các dạng hỏng đề ra phương pháp tính toán, thiết kế hoặc thay thế, có biện pháp sử lý khi lựa chọn kết cấu, vật liệu để tăng độ bền cho các chi tiết máy.

+ Kỹ năng: Tính toán, thiết kế, kiểm nghiệm các chi tiết máy hoặc bộ phận máy thông dụng đơn giản.
+ Thái độ: Phải dự lớp trên 80% số giờ, có trách nhiệm trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chương trình        

- Chương trình môn học sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học    

- Mỗi chương đều có những bản vẽ cần thiết kèm theo, mô hình hoặc chi tiết thực hoặc những hình động để sinh viên xem xét, phân tích để hiểu bài và nắm vững kiến thức hơn.

- Giáo viên cần tạo điều kiện cho sinh viên đi thực tế, xuống các máy để hiểu về hình dáng, công dụng kết cấu, các chuyển động của kết cấu để sinh viên so sánh với bài học.

- Trong bài giảng của môn Nguyên lý máy – Chi tiết máy có các công thức, chuyển động liên quan đến các môn cơ sở, giáo viên nên nhắc lại một lần nữa để sinh viên nắm vững hơn trong quá trình học.

- Chọn bài ở mỗi chương tập cho học sinh làm ở nhà phải thực hiện được mục đích: củng cố lý thuyết, bồi dưỡng phương pháp phân tích và phương pháp tính toán, cách giải quyết bài toán theo yêu cụ thể của đề bài v.v… Cách chọn lựa kết cấu và sử dụng hợp lý, chọn lựa số lượng bài tập vừa đủ và mức độ vừa sức trong cách giải.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Trọng tâm của môn học là chương 1, 2, 4, 5 phần A nguyên lý máy và chương 7, 8, 9, 10, 12, 14 phần B chi tiết máy cần có biện pháp giảng dạy, học tập để cũng cố và nắm vững hai phần đó cả lý thuyết lẫn thực hành (bài tập) của môn Nguyên lý - chi tiết máy.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1] Đặng Thế Huy
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[3] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc .Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM – 2007. 

[4] S.N.NITRIPORTRIC .Chi tiết máy.  NXB HẢI PHÒNG – 1995.
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